
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:    2843  /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 22  tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
của Chi nhánh Công ty CP Sun Taxi tại Bình Thuận, 

 huyện Tuy Phong 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 301/TTr-

UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Chi 

nhánh Công ty CP Sun Taxi tại Bình Thuận, huyện Tuy Phong, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 18 (trong đó, có 07 người lao động đang 

nuôi 01 con nhỏ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 

đồng/người; 03 người lao động đang nuôi 02 con nhỏ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ 

thêm với mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/người).  
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- Tổng số tiền hỗ trợ: 79.780.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi chín triệu, bảy 

trăm tám mươi nghìn đồng).  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Nguyễn Thị Sáng  261030685 4606001176
 Không 

thời hạn
01/08/2013 01/08/2013

P.Kế toán, chi 

nhánh Công ty
3.710.000

050031738749NH 

sacombank Phan Rí Cửa 

2
Phạm Thùy Như 

Phượng 
 261257857 6020356169

 Không 

thời hạn
10/4/2019 10/4/2019

 P.Tổng đài, chi 

nhánh Công ty

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 06 tuổi
4.710.000

050088575560 NH 

sacombank Phan Rí Cửa 

3
Phạm Thùy 

Hương Ly
261335052 6020424979

Không 

thời hạn
01/12/2019 01/12/2019

P.Tổng đài, chi 

nhánh Công ty

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 06 tuổi
4.710.000

050114155761 NH 

sacombank Phan Rí Cửa 

4
Lê Thị Tuyết 

Ngọc
 260984934 4606004623

Không 

thời hạn
01/03/2015 01/03/2015

P.Tổng đài, chi 

nhánh Công ty
3.710.000

050031750331 NH 

sacombank Phan Rí Cửa 

Số tiền hỗ 

trợ (đòng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

  ỦY BAN NHÂN DÂN
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Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ
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Mẫu DS01

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNGHƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CP SUNTAXI TẠI BÌNH THUẬN, HUYỆN TUY PHONG

(Kèm theo Quyết định số      2843   /QĐ-UBND ngày   22  tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Tuy Phong)

Số sổ bảo hiểm
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5 Phạm Quốc Huy  261416338 6020587468
Không 

thời hạn
01/08/2019 01/08/2019

P.Kỉ Thuật , chi 

nhánh Công ty
3.710.000

050105536175 NH 

sacombank Phan Rí Cửa 

6 Nguyễn Văn Nhi 260986203 6013006640
Không 

thời hạn
01/09/2013 01/09/2013

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 06 tuổi
4.710.000

050032658676 NH 

sacombank Phan Rí Cửa 

7 Đặng Hồng Nhậu 260897143 4606004574
Không 

thời hạn
01/09/2013 01/09/2013

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty
3.710.000

050045202728 NH 

sacombank Phan Rí Cửa

8 Võ Văn Hoài 261264359 6016011527
Không 

thời hạn
01/10/2016 01/10/2016

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 06 tuổi
4.710.000

050065925440 NH 

sacombank Phan Rí Cửa

9
Nguyễn Tôn 

Quyền
261264362 6021621602

Không 

thời hạn
01/10/2020 01/10/2020

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty

Đang nuôi 02 con 

nhỏ dưới 06 tuổi
5.710.000

050033340386 NH 

sacombank Phan Rí Cửa

10
Hoàng Mạnh 

Trung
261085245 6016005675

Không 

thời hạn
01/01/2017 01/01/2017

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty
3.710.000

050060820209 NH 

sacombank Phan Rí Cửa

11 Tạ xuân diễn 260992505 6020523067
Không 

thời hạn
01/04/2021 01/04/2021

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 06 tuổi
4.710.000

050119729227 NH 

sacombank Phan Rí Cửa
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12 Lâm Quốc Tiến 260981029 6020334366
Không 

thời hạn
01/12/2019 01/12/2019

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty
3.710.000

050108786849 NH 

sacombank Phan Rí Cửa

13 Vũ Thế Thủ 34085000562 3421728393
Không 

thời hạn
01/07/2020 01/07/2020

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty

Đang nuôi 02 con 

nhỏ dưới 06 tuổi
5.710.000

9346703808 NH 

vietcombank -PGD liên 

hương

14 Lê Sinh 261364791 6021223943
Không 

thời hạn
01/08/2019 01/08/2019

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 06 tuổi
4.710.000

050105028528 NH 

sacombank Phan Rí Cửa

15 Nguyễn Anh Phúc 261360570 6016020619
Không 

thời hạn
01/08/2020 01/08/2020

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty
3.710.000

050089974086 NH 

sacombank Phan Rí Cửa 

16 Nguyễn Anh Hiền 261196053 6015009052
Không 

thời hạn
01/08/2020 01/08/2020

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty

Đang nuôi 02 con 

nhỏ dưới 06 tuổi
5.710.000

109873047212 NH 

viettinbank TPHCM-CN 

Quận 1

17 Lê Văn Hùng 2611226998 7910071765
Không 

thời hạn
01/05/2021 01/05/2021

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty
3.710.000

050098850411 NH 

sacombank Phan Rí Cửa

18 Lê Việt Dũng 261267484 6020568455
Không 

thời hạn
01/12/2020 01/12/2020

P.Vận Tải , chi 

nhánh Công ty

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 06 tuổi
4.710.000

050048739803 NH 

sacombank Phan Rí Cửa

Cộng: 79.780.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 18 người ; Số tiền: 79.780.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng.
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